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Bài 1.
Chương 04

A
Lý thuyết

1. Giá trị lượng giác của một góc
Định nghĩa



» 	Trong mặt phẳng , nửa đường tròn tâm  nằm phía trên trục hoành bán kính  được gọi là nửa đường tròn đơn vị.





» 	Với mỗi góc  ta xác định một điểm  trên nửa đường tròn đơn vị sao cho  và giả sử điểm  có tọa độ . 
Khi đó:




⓵ .	⓶ . 	⓷ . 	⓸ .


» 	Các số  được gọi là các giá trị lượng giác của góc .
[image: ]
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[image: ]2. Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau

[image: ]	Sin – bù
3. Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc phụ nhau

	Phụ – chéo
4. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt
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7. Các hệ thức lượng giác cơ bản



⑴ 	⑵ 	⑶ 



⑷ 	⑸ 	⑹ 



B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Tính giá trị biểu thức lượng giác


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 
Có thể sử dụng thêm: Sin – bù;Phụ - chéo

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Tính giá trị các biểu thức sau:

⑴ 

⑵ 

⑶ 


 Lời giải

⑴ 


.

⑵ 


.

⑶ 



.
Ví dụ 1.2.
Tính giá trị các biểu thức sau:

⑴ 

⑵ 

⑶ 


 Lời giải

⑴ 





⑵ 


 

⑶ 




Ví dụ 1.3.
Thực hiện các yêu cầu sau:


⑴ Cho . Tính 


⑵ Cho . Tính 


 Lời giải


⑴ Cho . Tính 

Ta có .


⑵ Cho . Tính 

Ta có .


 Dạng 2. Tính giá trị biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


Cần đánh giá được dấu của  và/hoặc .

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Thực hiện các yêu cầu sau:




⑴ Cho với . Tính  và 




⑵ Cho  và . Tính  và 

⑶ Cho  tính giá trị lượng giác còn lại.


 Lời giải




⑴ Cho  với . Tính  và 




Vì  nên  mặt khác  suy ra 

Do đó 




⑵ Cho  và . Tính  và 



Vì  và , nên  và



⑶ Cho  tính giá trị lượng giác còn lại.


Vì  mặt khác  

Nên 

Ta có 


Ví dụ 2.2.
Biết 




⑴  và . Tính giá trị của  và .



⑵  và . Tính 




⑶  và . Tính  và .


⑷ tính giá trị của biểu thức 


 Lời giải




⑴  và . Tính giá trị của  và .


Do  nên . 


Mặt khác nên 

Khi đó .

Từ đó suy ra 



⑵  và . Tính 

Ta có 

Từ đó suy ra 



Do  nên , do đó 




⑶  và . Tính  và .

Ta có .



Do  nên , do đó .

Từ đó ta có .


⑷ tính giá trị của biểu thức 

Ta có .


Chia cả tử và mẫu cho  ta được .
Ví dụ 2.3.

Cho biểu thức .


⑴ Với  bằng bao nhiêu thì  không xác định.


⑵ Tìm giá trị của  biết .


 Lời giải


⑴ Với  bằng bao nhiêu thì  không xác định.


Biểu thức  không xác định 
Cách 1:

Xét 

Với , thấy rằng: 





Với  thì  thỏa mãn yêu cầu bài toán
Cách 2:
[image: ]


Cho điểm  trên nửa đường tròn đơn vị sao cho 


Xét hai tam giác vuông  lần lượt vuông tại  có: 

+  cạnh huyền,

+ 

Khi đó 

Mà 

Vậy 


⑵ Tìm giá trị của  biết .

Ta có: .
Ví dụ 2.4.

Cho biểu thức .


⑴ Với góc  bằng bao nhiêu thì  không xác định.


⑵ Tìm giá trị của  biết .


 Lời giải


⑴ Với góc  bằng bao nhiêu thì  không xác định.

Để  không xác định 

.


Vậy  thì  không xác định.


⑵ Tìm giá trị của  biết .

Ta có .



Do  nên  nhận .
Ví dụ 2.5.

Biết 

⑴ Tìm 

⑵ Chứng minh rằng .


 Lời giải

⑴ Tìm 

Ta có  (*)



Mặt khác  nên  hay  

Đặt . Ta có








.Vậy 

⑵ Chứng minh rằng .


Ta có  (sử dụng BĐT )

Kết hợp với (*) suy ra 


 Dạng 3. Chứng minh/rút gọn đẳng thức/biểu thức lượng giác


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 
Sử dụng thêm tính chất.

Phương pháp

Ví dụ 3.1.
Chứng minh các đẳng thức sau(giả sử các biểu thức sau đều có nghĩa)

⑴ 

⑵ 

⑶ 


 Lời giải

⑴ 





⑵ 



⑶ 





Ví dụ 3.2.
Rút gọn biểu thức

⑴ 

⑵ 

⑶ 

⑷ 

⑸ 

⑹ 


 Lời giải

⑴ 

Ta có . 

Suy ra . 

⑵ 




Ta có .  

⑶ 




Ta có .  

⑷ 



Ta có  . 

⑸ 

Ta có  




. 

⑹ 

Ta có   


.  
Ví dụ 3.3.
Đơn giản các biểu thức sau(giả sử các biểu thức sau đều có nghĩa)

⑴ 


⑵  với 


 Lời giải

⑴ 



⑵ 




Ví dụ 3.4.

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào  .




 Lời giải








Vậy P không phụ thuộc vào .

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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